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Basic Food & Spices 
English Vietnamese 
bread Bánh mì 
roll Bánh mì nhỏ 
butter Bơ 
cheese Pho mat 
honey Mật ong 
jam Mức 
egg Trứng 
noodles Mỳ 
rice Gạo 
yoghurt Ya ua 
sugar Đường 
salt Muối 
pepper Tiêu 
spice Gia vị 
oil Dầu 

Basic Words & Phrases 
English Vietnamese 
(to) eat Ăn 
food Thức ăn 
(to) drink Uống 
drink Nước uống 
hungry Đói 
hunger Sự đói 
thirsty Khát 
thirst Sự khát 
(to) cook Nấu 
(to) taste Nêm 
tasty Ngon đầy hương vị 
delicious Ngon 
Bon appetit! / Enjoy your meal! Chúc ngon miệng 
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Cheers! / To your health! 
Hoan hô 
Vì sức khỏe của bạn 

breakfast Bữa sáng 
lunch Bữa trưa 
dinner Bữa tối 
restaurant Nhà hàng 
bar Quán bar 
café Cafe 

Cutlery 
English Vietnamese 
cutlery Dao kéo 
fork Nĩa 
spoon Muỗn 
knife Dao 
plate Dĩa 
glass Ly 
cup Tách 
mug Cốc 

Drinks 
English Vietnamese 
water Nước 
mineral water Nước khoáng 

soda water / sparkling water 
Nước soda 
Nước có ga 

still water Nước tinh khiết 
juice Nước hoa quả 
beer Bia 
wine Rượu 
champagne champagne 
cocktail cocktail 
milk Sữa 
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cocoa Coca 
coffee Cofe 
tea trà 

Flavors 
English Vietnamese 
sweet Ngọt 
sour Chua 
spicy Cay 
salty Mặn 
bitter Đắng 

Fruit & Vegetables 
English Vietnamese 
fruit Trái cây 
vegetables Rau củ 
apple Táo 
orange Cam 
strawberry Dâu 
banana Chuối 
potato Cà chua 
cucumber Dưa chuột 

Meat & Sausages 
English Vietnamese 
meat Thịt 
sausage Xúc xích 
small sausage Xúc xích nhỏ 
ham Lợn xông khói 
chicken Thị gà 
fish Món cá 
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beef Thịt bò 
lamb Thịt cừu con 

Dishes 
English Vietnamese 
soup Canh 
salad Salad 

french fries / chips 
Khoai tây chiên 
Chip 

Sweets 
English Vietnamese 
chocolate Socola 
pie Bánh nướng 
cake Bánh ngọt 
biscuit Bánh qui 
icecream Kem 
 
 

 

 

 

 

 

 


